Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 
Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  8 (Từ ngày 25 /10 đến 29 /10//2021)
	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

25/10
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Kì diệu rừng xanh
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	STP bằng nhau
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Phòng bệnh viêm gan A
	
	HS học qua video
	

	BA
26/10 
	1
	8h30
	LT&C
	MRVT: Thiên nhiên
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	So sánh 2 STP
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh
	Đã ghép tuần 7
	
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Dân số nước ta
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Nhớ ơn tổ tiên ( tiết 2)
	Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	HS học qua video
	

	TƯ
27/10


	1
	
	Tập đọc
	Trước cổng trời
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	HS học qua video
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	3
	
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Phòng tránh HIV-AIDS
	Bài 16+17 Ghép thành bài “Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS”, thực hiện trong 1 tiết. Không thực hiện HĐ sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh (tr35)
	HS học qua video
	

	
	
	
	Toán

T Việt
	Từ 10h -14h30 học trện TH Bạc Liêu- Bến Tre
	
	Học trên TH
	

	NĂM
28/10  
	1
	
	LT&C
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	Giảm bài tập 2.
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	8h30
	Toán
	Luyện tập chung
	- Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.Không làm bài tập 4 (a) (tr. 43).
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	KC đã nghe đã đọc
	Đã dạy tuần 7
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	 Xô Viết Nghệ Tĩnh
	
	HS học qua video
	 

	SÁU
29/10
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	 Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn MB-KB)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	9h
	Toán
	Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Nấu cơm (tiết 2)
	HS  tự học và thực hành các công việc này ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn
	
	

	
	5
	9h30
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 20 tháng 10 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng
                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/
Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 
Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  9   (Từ ngày 1/11 đến  5/11//2021)
	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

1/11
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Cái gì quý nhất


	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập

Dạy Toán thứ 4:Viết số đo DT dưới dạng STP
	Dạy hai tiết Toán
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Thái độ đối với người nhiễm HIV-AID
	Đã ghép tuần 8
	 
	

	BA
2/11 
	1
	
	LT&C
	MRVT: Thiên nhiên
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	8h30
	Toán 
	Viết các số đo KL dưới dạng STP


	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Tiếng đàn Ba-la-lai-ca
	
	
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Các dân tộc VN. Sư phân bố dân cư
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	Tình bạn(Tiết 1)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
3/11

	1
	
	Tập đọc
	Đất Cà Mau
	
	HS học qua video Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Viết số đo DT dưới dạng STP
	Đã dạy vào thứ 2
	
	

	
	3
	
	TLV
	Luyện tập thuyết trình-tranh luận
	Giảm bài tập 3.
	HS học qua video Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	 
	
	Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	Gửi video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Phòng tránh bi xâm hại
	
	HS học qua video
	

	
	
	
	Toán

T Việt
	Từ 10h -14h30 học trện TH Bạc Liêu- Bến Tre
	
	Học trên TH
	

	NĂM
4/11  
	1
	
	LT&C
	Đại từ
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	8h30
	Toán
	Luyện tập chung
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	Ôn : Kể chuyện đã nghe, đã đọc


	
	
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	Cách mạng mùa thu
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
	HS học qua video
	

	SÁU
5/11
	1
	
	Tin học 
	 
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Luyện tập thuyết trình – tranh luận


	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	Toán
	Luyện tập chung


	Không dạy bài này.
	
	

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Luộc rau
	
	HS thực hành tại nhà
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	Sinh hoạt cuối tuần
	
	
	

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 20 tháng 10 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng
                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/
Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 
Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  10   (Từ ngày8/11 đến 12/11//2021) 
	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

8/11
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 1)


	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	 
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập chung

Daỵ bài: Cộng hai số thập phân(thứ 4)
	Không dạy bài này.


	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Phòng tránh tai nạn Giao thông đường bộ
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	BA
9/11 
	1
	8h30
	LT&C
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 2)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	9h
	Toán 
	KT giữa học kì I

Daỵ bài: Luyện tập( tr 50) (thứ 5)
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 3)
	HS tự viết bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Nông nghiệp
	Sử dụng lược đồ để nhận biết về phân bố của nông nghiệp(không yêu cầu nhận xét)
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	Tình bạn(tiết 2)
	
	HS học qua video
	

	TƯ
10/11

	1
	
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 4)
	
	HS học qua video
	

	
	2
	
	Toán
	Cộng hai số thập phân
	Đã dạy thứ 2
	
	

	
	3
	
	TLV
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 5)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	 
	
	
	

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Ôn tập: Con người và sức khỏe

KIỂM TRA GIỮA KÌ I( KHỐI 5)
	Sẽ dạy vào thứ 2 tuần 11
	HS học qua video
	

	
	
	
	Toán

T Việt
	Từ 10h -14h30 học trện TH Bạc Liêu- Bến Tre
	
	Học trên TH
	

	NĂM
11/11  
	1
	
	LT&C
	 Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 1)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	8h30
	Toán
	Luyện tập( tr 50)
	Đã dạy vào thứ 3
	Giao BT qua zalo
	

	
	3
	
	K.chuyện
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 7)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I( KHỐI 4)
	
	HS học qua video
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinhngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.
Sẽ dạy vào thứ 6
	 
	

	SÁU
12/11
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Ôn tập giữa học kì 1( Tiết 8)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	Toán
	Tổng nhiều số thập phân
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Bày dọn bữa ăn trong gia đình
	
	HS thực hiện tại nhà
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	Sinh hoạt cuối tuần
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 3 tháng 10 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng
                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/
Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 
Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  11   (Từ ngày8/11 đến 12/11//2021) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

15/11
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Chuyện một khu vườn nhỏ
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Ôn tập: con người và sức khỏe
	Bài 20+21: Thực hiện trong 1 tiết.Không thực hiện hoạt động vẽ hoặc sưu tầm tranh (Tr44).
	HS học qua video
	

	BA
16/11 
	1
	8h30
	LT&C
	Đại từ xưng hô
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Trừ hai số thập phân
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	NV: Luật bảo vệ môi trường
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 11, 12) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Lâm nghiệp và thủy sản
	Sử dụng sơ đồ, lược đồ để nhận biết về cơ cấu của lâm nghiệpvà thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Ôn tập giữa học kì I
	
	HS học qua video
	

	TƯ
17/11

	1
	
	Tập đọc
	Ôn các bài tập đọc
	
	HS tự học
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	3
	
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh
	
	Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Tre, mây, song
	Sẽ dạy vào thứ 6
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	Toán

T Việt
	
	
	Học trên TH
	

	NĂM
18/11  
	1
	
	LT&C
	Quan hệ từ
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	8h30
	Toán
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này.
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	Người đi săn và con nai
	Chủ điểm «Giữ lấy màu xanh» (tuần 11, 12, 13), GV lựachọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện
	HS học qua video
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	Ôn tập
	
	 HS tự ôn tập
	

	SÁU
19/11
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Luyện tập làm đơn(lựa chọn ND phù hợp)
	GV chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	Toán
	Nhân một STP với một số thập phân
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Rửa dụng cụ nấu và ăn uống
	HS  tự học và thực hành các công việc này ngay tại gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn
	HS thực hiện tại nhà
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	Sinh hoạt cuối tuần
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 3 tháng 10 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng
                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/
